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I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a) Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra các cách giải hay, sáng tạo bài tập.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra chính xác, khoa học.
b) Năng lực đặc thù
- Nêu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.
- Vận dụng kiến thức để tính hiệu điện thế hoặc tính số vòng dây của máy biến thế
- Nhận dạng được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ.
- Hiểu được trường hợp nào TKHT cho ảnh thật và cho ảnh ảo của 1 vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này. Học sinh nêu được ảnh của 1 vật sáng tạo bởi TKPK luôn là ảnh ảo
- Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của 1 vật qua TKHT. Dùng 2 tia sáng đặc biệt dựng được ảnh của 1 vật tạo bởi TKPK
- Phân biệt được những ảnh ảo do được tạo bởi TKPK và TKHT.
- Vận dụng kiến thức hình học giải bài tập cơ bản về TK
2. Phẩm chất
- Trung thực trong khi làm bài.
- Chăm chỉ, nghiêm túc.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm + Tự luận
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra giữa kỳ II Vật lý 9
	STT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Chương II:
Điện từ học
- Dòng điện xoay chiều
- Các tác dụng của dòng điện xoay chiều
- Truyền tải điện năng đi xa. Máy biến thế
	2
	1
	4
	
	
	1
	
	1
	6
	3
	5,5

	2
	Chương III: Quang học
- Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi TKHT
- Thấu kính phân kỳ. Ảnh của một vật tạo bởi TKPK
	4
	
	2
	
	0
	1
	0
	0
	6
	1
	4,5

	Tổng
	Số câu
	7
	6
	2
	1
	
16
	
10

	
	Số điểm
	4
	3
	2,5
	0,5
	
	

	
	% Số điểm
	40%
	30%
	25%
	5%
	        100%


V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	STT
	Nội dung kiến thức

	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	1
	Chương II:
Điện từ học

	- Dòng điện xoay chiều
- Các tác dụng của dòng điện xoay chiều
- Truyền tải điện năng đi xa. Máy biến thế
	* Nhận biết:
- Nhận biết được điều kiện dòng điện cảm ứng đổi chiều.
	3
	
	
	
	








9

	
	
	
	* Thông hiểu:
- Dòng điện xuất hiện trong cuộn thứ cấp của máy biến thế khi cho HĐT xoay chiều qua cuộn sơ cấp. Truyền tải điện năng đi xa.
	
	4
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:

- Vận dụng công thức  làm bài tập cơ bản
	
	
	1
	
	

	
	
	
	* Vận dụng cao:
- Vận dụng kiến thức về máy biến tthế để giải thích hiện tượng thực tế
	
	
	
	1
	

	2
	Chương III: Quang học
	- Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi TKHT
- Thấu kính phân kỳ. Ảnh của một vật tạo bởi TKPK
	* Nhận biết:
- Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng 
- Cách nhận biết TKPK và TKHT
	4
	
	
	
	







7

	
	
	
	* Thông hiểu:
- Nắm được đặc điểm của tia sáng khi truyền từ không khí vào nước và khi truyền từ nước vào không khí
	
	2
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức hình học giải bài tập cơ bản về TK
	
	
	1
	
	

	Tổng
	7
	6
	2
	1
	16

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	25%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


VI. Đề kiểm tra
A - TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau?
Câu 1: Khi mô tả đường truyền của các tia sáng qua thấu kính hội tụ. Câu mô tả không đúng là:
A. Tia tới qua quang tâm thì tia ló truyền thẳng.
B. Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.
C. Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló truyền thẳng.
D. Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.
Câu 2: Khi cho dòng điện 1 chiều không đổi chạy vào cuộn dây sơ cấp của máy biến thế thì trong cuộn dây thứ cấp:
A. Xuất hiện dòng điện một chiều biến đổi  
B. Xuất hiện dòng điện cảm ứng
C. Xuất hiện dòng điện xoay chiều
D. Không xuất hiện dòng điện nào cả
Câu 3: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới là góc nào sau đây?
A. Là góc tạo bởi tia khúc xạ và đường pháp tuyến.
B. Là góc tạo bởi tia tới và đường pháp tuyến.
C. Là góc tạo bởi tia tới và mặt phân cách giữa hai môi trường.
D. Là góc tạo bởi tia khúc xạ và mặt phân cách giữa hai môi trường.
Câu 4: Chỉ ra nhận xét sai
A. Mỗi thấu kính có hai tiêu điểm.
B. Hai tiêu điểm cùng nằm trên trục chính.
C. Hai tiêu điểm cách quang tâm những đoạn bằng nhau.
D. Hai tiêu điểm cùng nằm một bên thấu kính.
Câu 5: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm hao phí điện năng khi tải điện đi xa?
A. Điện lượng của dòng điện bị mất mát do truyền trên dây.
B. Do dòng điện sinh ra từ trường làm mất năng lượng.
C. Do dòng điện tỏa nhiệt trên dây dẫn.
D. Do một nguyên nhân khác.
Câu 6: Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng?
A. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.
B. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.
C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín biến thiên.
D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh.
Câu 7: Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây?
A. Một cuộn dây dẫn kín nằm cạnh một thanh nam châm.
B. Nối hai cực của một thanh nam châm với hai đầu của một dây dẫn.
C. Đưa một cực của pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.
D. Cho thanh nam châm rơi từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín.
Câu 8: Khi đặt vật trước thấu kính hội tụ ở khoảng cách d < f thì thấu kính cho ảnh có đặc điểm là:
A. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. 
B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.
C. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. 
D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và lớn hơn vật.
Câu 9: Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló:
A. Đi qua tiêu điểm
B. Song song với trục chính
C. Tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới
D. Có đường kéo dài đi qua tiêu điểm
Câu 10: Đối với máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay thì:
A. Stato là cuộn dây dẫn
B. Stato là nam châm
C. Stato là thanh quét
D. Stato là hai vành khuyên
Câu 11: Vật AB đặt trước thấu kính phân kì có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A’B’ cao bằng nửa AB. Điều nào sau đây là đúng nhất?
A. OA < f                                                        B. OA = 2f
C. OA = f                                                        D. OA > f
Câu 12: Máy phát điện xoay chiều gồm có các bộ phận chính nào dưới đây?
A. Nam châm vĩnh cửu và hai thanh quét.
B. Ống dây điện có lõi sắt và hai vành khuyên.
C. Cuộn dây dẫn và nam châm.
D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.
B - TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1:(1,0 điểm) Nêu cấu tạo và hoạt động của máy biến thế?
Câu 2:(1,0 điểm) Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây của cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu? 

Câu 3:(1,5 điểm) Vật AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = 16cm, điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O một đoạn  
a. Dựng ảnh A’B’của AB qua thấu kính. Nêu đặc điểm của ảnh?
b. Tính khoảng cách từ ảnh A’B’đến thấu kính và chiều cao của ảnh khi vật có độ cao 1cm?
Câu 4:(0,5 điểm) Giải thích vì sao không thể dùng dòng điện một chiều để chạy máy biến thế?
VII: Hướng dẫn chấm
A- TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	D
	B
	D
	C
	C
	D
	B
	D
	B
	C
	C


B - TỰ LUẬN (4,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1,0đ)
	 Bộ phận chính của máy biến thế gồm:
- Hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau, đặt cách điện với nhau
- Một lõi sắt (hay thép) có pha silic chung cho cả hai cuộn dây
 Nguyên tắc hoạt động: Khi đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì ở hai đầu cuộn dây thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.
	
0,25
0,25

0,5


	2
(1,0đ)
	Tóm tắt:

vòng

vòng




Giải
Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là: 


ADCT:   
	


0,25




0,75


	3
(1,5đ)
	a) Vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB  I
 B’ BBB’
 B
 A
O
•
F’
•
F
 A'






                     
- Dùng 2 tia sáng đã học để dựng ảnh tạo bởi TKPK
- Ảnh A'B' là ảnh ảo, cùng chiều nhỏ hơn vật và nằm trong khoảng tiêu cự.

b) Hai tam giác vuông OAB và  OA’B’ đồng dạng  (1)
- Tương tự như trên hai tam giác vuông FA’B’ và FOI đồng dạng :

 

Vì (2)


Từ (1) và (2) ta có : 
Thay số ta có: OA'= 6,9 cm; A’B’= 0,6cm
	






0,5



0,25

0,25


0,25


0,25

	4
(0,5đ)
	- Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, khi cho dòng điện xoay chiều vào hai đầu cuộn sơ cấp, cuộn sơ cấp trở thành nam châm điện có từ trường biến thiên. Từ trường này xuyên qua tiết diện của cuộn thứ cấp thì cuộn thứ cấp kín mới xảy ra hiện tượng cảm ứng điện từ và lúc đó ở hai đầu cuộn thứ cấp mới có dòng điện cảm ứng xoay chiều.
- Còn dòng điện không đổi không tạo ra từ trường biến thiên dẫn đến số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thứ cấp không đổi nên trong cuộn dây này không xuất hiện dòng điện cảm ứng.
	0,25





0,25


                                                                             
                                                                                Phú Đông, ngày 26  tháng 02 năm 2024
	                      DUYỆT CỦA TỔ CM                                    NGƯỜI RA ĐỀ
                           TỔ TRƯỞNG



                         Lưu Thị Vân Thu                                        Phùng Thị Hạnh 

BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Đức Huy
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